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I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Ý đúng
	D
	D
	A
	A
	B
	B
	A
	B

	Điểm
	0,25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ


II. Phần tự luận: (18,0 điểm):

Câu 1: (2,0 điểm)
	a
	Nguyên nhân làm xuất hiện các biến dị tổ hợp trong quy luật phân li độc lập của Men đen: do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong giảm phân tạo ra sự đa dạng của các giao tử
	0,25 điểm

	
	- Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh
	0,25 điểm

	b
	ý nghĩa:

- Góp phần giải thích sự đa dạng của sinh giới
	0,25 điểm

	
	- Cung cấp nguyên liệu cho chọn giống, tiến hóa
	0,25 điểm

	c
	 Tỉ lệ đời con F1 có kiểu gen giống cây mẹ

 =  1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2  = 1/32

	0,5 điểm

	
	Tỉ lệ đời con F1 có kiểu hình  giống cây bố

 = 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 =  9/128


	0,5 điểm


Câu 2: (2 điểm)
	- Phép lai 1: F1 x cây 1, đời F2-1 xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng  với tỉ lệ =1/16

Ta có: thân thấp, hoa trắng (aa,bb) = 1/16 = 1/4 ab x 1/4 ab
	0,5 điểm

	=> F1 và cây 1 đều dị hợp về 2 cặp gen, các gen phân li độc lập với nhau

Vậy cây F1: thân cao, hoa đỏ có kiểu gen: AaBb

        Cây 1: thân cao, hoa đỏ có kiểu gen: AaBb
	0,5 điểm

	- Phép lai 2: F1 x cây 2, đời F2-2 xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng  với tỉ lệ =1/4

Ta có: thân thấp, hoa trắng (aabb) = 1/4 = 1/2 ab x 1/2 ab (loại) = 1/4 ab x 1ab
	0,5 điểm

	=> Vì F1 có kiểu gen AaBb nên cây 2 phải cho 1 loại giao tử ab

=> Cây 2 có kiểu gen: aabb ( thân thấp, hoa trắng)                                       
	0,5 điểm


Câu 3:(2 điểm)
	a
	Quần thể có 10 kiểu gen được hình thành từ 2 cặp gen này => 2 cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng, liên kết hoàn toàn
	0,5 điểm
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HS kể được 2/3 số KG vẫn cho điểm tối đa
	0,5 điểm

	b
	Có 2 phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1

+ 
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	1,0 điểm


Câu 4: (2 điểm)

	a
	Ở loài sinh sản vô tính, bộ NST 2n được duy trì ổn định qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể nhờ cơ chế nguyên phân.
	0,5 điểm

	
	Ở loài sinh sản hữu tính: 

- Bộ NST 2n được duy trì qua các thế hệ tế bào nhờ cơ chế nguyên phân.
	0,25 điểm

	
	- Bộ NST 2n được duy trì qua các thế hệ cơ thể nhờ phối hợp giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
	0,25 điểm

	b
	- Giống nhau:  mỗi NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn rồi phân li về 2 cực của tế bào.
	0,5 điểm

	
	- Khác nhau: 

+ Trong nguyên phân: 1 NST kép tách thành 2 NST đơn giống hệt nhau về mặt di truyền

+ Trong giảm phân II: 1 NST kép tách thành 2 nhiễm sắc đơn thường  khác biệt nhau về mặt di truyền do trao đổi chéo xảy ra ở giảm phân I.

	0,5 điểm


Câu 5: (2,0 điểm)
	- Nguyên tắc bổ sung:

+ Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ
	0,25 điểm

	+ Các nucleotit trên mạch khuôn liên kết với các  nucleotit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T hay ngược lại, G liên kết với X hay ngược lai
	0,5  điểm

	- Nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại 1 nửa): trong mỗi ADN con có 1 mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới
	0,5  điểm

	Ý nghĩa: + Đảm bảo cho 2 ADN con được tạo ra giống ADN mẹ về trình tự sắp xếp các nucleotit 
	0,5  điểm

	          +  giúp thông tin di truyền được truyền đạt chính xác
	0,25  điểm


Câu 6 (2,0 điểm)

	a
	- Đột biến: là những biến đổi trong vật chất di truyền (ADN,NST). Gồm đột biến gen và đột biến NST (số lượng, cấu trúc)
	0,25  điểm

	
	- Thể ĐB: là cơ thể mang ĐB đã biểu hiện ra kiểu hình
	0,25  điểm

	b
	- ĐB cấu trúc NST thường có hại vì:

+ Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài các gen được sắp xếp hài hòa trên  NST theo 1 trật tự xác định
	0,25  điểm

	
	+ ĐB cấu trúc NST làm thay đổi số lượng và trật tự phân bố gen trên NST --> mất cân bằng cả hệ gen --> gây rối loạn trong hoạt động sinh lí của cơ thể, làm giảm sức sống hoặc mất khả năng sinh sản hoặc gây chết ở thể ĐB
	0,25  điểm

	c
	Đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình thường là có hại cho sinh vật vì

- Chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên
 và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên
	0,5 điểm

	
	- Thường gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp protein


	0,5 điểm


Câu 7: (1,0 điểm)
	Cá thể có kiểu gen Aaa  là thể dị bội 2n +1 được tạo ra do đột biến dị bội 
	0,5 điểm

	+ Trong giảm phân do 1 cặp NST không phân li hình thành nên giao tử  mang đột biến dị bội (n+1)
+ Qua thụ tinh: Giao tử mang đột biến dị bội này kết hợp với giao tử bình thường (n)  tạo hợp tử (2n +1) phát triển thành thể dị bội
	0,5 điểm

	(Học sinh có thể dùng sơ đồ lai để giải thích, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)


Câu 8: (1,0 điểm)
	- Ở thế hệ II: bố và mẹ đều không bị bệnh nhưng con sinh ra bị bệnh =>bệnh do alen lặn qui định.
	0,25  điểm

	HS lí luận để chứng tỏ III. 3 có kiểu gen Aa với xác suất 2/3; III. 4 chắc chắn có KG Aa => con bị bệnh có kiểu gen aa là 2/3 x 1/4 = 1/6
	0,75  điểm


Câu 9: (1,0 điểm)
	-  Vì I1 xuất hiện cây hoa trắng (aa) → thế hệ ban đầu có kiểu gen dị hợp tử Aa.

- Kiểu gen Aa khi tự thụ phấn sẽ cho hoa trắng ở I1 chiếm tỉ lệ 1/4.

- Ở I1, tỉ lệ kiểu gen aa chiếm 1/12 → ở thế hệ ban đầu, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 1/3.
	0,5 điểm

	- Ở thế hệ ban đầu đều các cây màu hoa đỏ, vì vậy kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 2/3.
	0,5 điểm


              HS giải cách khác,  nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
Câu 10: (1,0 điểm)

	 Bạch đàn: thuộc nhóm thực vật ưa sáng
	0,25 điểm

	- Đặc điểm hình thái:

 + Thân cao

+ Lá nhỏ xếp xiên

+ Lá xanh nhạt

+ cây mọc nơi quang đãng

HS nêu được 3 đặc điểm đúng trở lên cho điểm tối đa
	0,25 điểm

	 Lá lốt: thuộc nhóm thực vật ưa bóng
	0,25 điểm

	- Đặc điểm hình thái:

+ Cây nhỏ

+ Lá to xếp ngang

+ Màu xanh đậm

+ Mọc dưới tán cây to nơi có ánh sáng yếu

            HS nêu được 3 đặc điểm đúng trở lên cho điểm tối đa

	0,25 điểm


Câu 11: (2,0 điểm)
	a. lưới thức ăn:

                        Nai            Hổ

Thực vật
Thỏ          Mèo rừng
VSV



  Sâu hại 
Chim


	1,0 điểm


	b. Ý nghĩa sinh thái:

- Nhóm tuổi trước sinh sản: có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước quần thể
	0,25 điểm

	- Nhóm tuổi sinh sản: Khả năng sinh sản của các cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể
	0,25 điểm

	- Nhóm tuổi sau sinh sản: Các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể
	0,25 điểm

	c.Ý nghĩa thực tiễn: giúp con người bảo vệ và khai thác tài nguyên SV hiệu quả hơn


	0,25 điểm
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_1456747033.unknown

_1456747088.unknown

_1456747108.unknown

_1456747132.unknown

_1456747212.unknown

_1456747051.unknown

_1456747068.unknown

_1456747000.unknown

_1456747015.unknown

_1456746948.unknown

